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ĐỀ ÔN TẬP CUỐI HK II
MÔN TIẾNG VIỆT (Số 3)

I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:

CHUYỆN Ở NHÀ GẤU

Trong một khu rừng xanh ngát, gia đình nhà Gấu sống cùng nhau rất đầm ấm. Gấu bố cao lớn, mỗi
sáng đều ra bờ suối để bắt những con cá bạc lấp lánh mang về. Gấu mẹ khéo tay, bà thường vào rừng
sâu tìm những tổ mật ong thơm lừng và hái nhiều quả mọng ngọt lịm. Gấu con nhỏ xíu nhưng rất
chăm chỉ. Chú giúp mẹ quét dọn hang, tưới nước cho những khóm hoa quanh nhà. Khi màn đêm
buông xuống, cả nhà Gấu lại quây quần bên nhau. Gấu bố kể chuyện về những cánh rừng xa, còn
Gấu mẹ hát ru cho Gấu con ngủ ngon giấc. Gia đình nhà Gấu lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và
tình yêu thương.

Câu 1: Đánh dấu ✓ vào ô Đúng/Sai:

Nội dung Đúng Sai

Gấu bố bắt cá bạc mang về.

Gấu mẹ hái hoa và bắt chuột.

Gấu con giúp mẹ quét dọn hang.

Câu 2: Gấu bố làm gì mỗi buổi sáng?

A. Hái quả ngọt

B. Đi bắt cá bạc

C. Tưới hoa quanh nhà

Câu 3: Công việc của Gấu con ở nhà là gì?

A. Đi tìm mật ong

B. Hát ru gấu mẹ

C. Quét dọn hang và tưới hoa

Câu 4: Khi đêm xuống, gia đình Gấu làm gì?

A. Đi kiếm ăn

B. Quây quần bên nhau

C. Đi dạo ngoài suối

Câu 5: Em thấy gia đình nhà Gấu như thế nào?



II. BÀI TẬP:

Bài 1: Điền c hay k ?

....on cá ....im tiêm ....ể chuyện ....ánh rừng

Bài 2: Điền g / gh hoặc s / x :

con ....ấu ....i nhớ ....anh ngát bờ ....uối

Bài 3. Chọn đáp án đúng trong ngoặc điền vào chỗ trống:

a. múa ...... (sạp/sáp) b. ...... ngô (bắp/bát)

c. ...... múa (tập/tắt) d. dừa ...... (xiêm/xiên)

Bài 4: Nối các ô chữ phù hợp:

Chim họa mi

Những khóm hoa

Dòng suối nhỏ

Gấu mẹ khéo tay

chảy róc rách đêm ngày.

đua nhau khoe sắc thắm.

hái quả mọng ngọt lịm.

hót líu lo trên cành cây.

Bài 5: Sắp xếp từ ngữ thành câu:

a) xanh / cây cối / tươi / rừng già / trong / .

b) kiếm/ ăn/ Đàn gà/ ngoài vườn./ con

Bài 6: Viết một câu về việc em giúp đỡ bố mẹ:


